      

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao
Đại diện: 
Bà Dương Thị Thu Huệ - Chủ tịch HĐQT 
	Thôn Đốc Kính, xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT:0904.684.113
	Là đơn vị đầu ngành trong việc nghiên cứu - phát triển các giống nấm Việt. Sản phẩm nấm kim châm chiếm 95% tổng sản lượng của công ty. Ngoài ra còn có nấm sò, nấm linh chi, nấm đầu khỉ. Hiện tại giá bán nấm kim châm tại các siêu thị từ 17.500 - 18.500 đ/gói (loại 150g).

	2
	Chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm thịt lợn sinh học Liên Việt 

Đại diện: Hợp tác xã Sản xuất và kinh doanh sản phẩm nông nghiệp Phúc Thọ, ông Nguyễn Hưng Thỉnh – Giám đốc


	Cụm 5, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT:0167.7381.150
	Hợp tác xã Sản xuất và kinh doanh sản phẩm nông nghiệp Phúc Thọ liên kết với Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Liên Việt (đơn vị cung cấp thức ăn chăn nuôi) tổ chức trên địa bàn huyện Phúc Thọ. Quy mô chăn nuôi thường xuyên của chuỗi đạt 200 con lợn thương phẩm, hàng ngày, cung cấp cho thị trường khoảng 200 kg thịt đảm bảo an toàn thực phẩm với nhãn hiệu “Thịt lợn sinh học Phúc thọ” thông qua một số cửa hàng bán lẻ, nhà hàng bếp ăn tại trên địa bàn huyện Phúc Thọ. 

	3
	Chuỗi thực phẩm Lan Vinh 

Đại diện: 
Công ty CP Thương mại Lan Vinh, bà Nguyễn Thị Lan – Giám đốc


	Thôn Đỗ Xá, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0914.911.535


	Sản phẩm chủ yếu của chuỗi là thịt gia cầm, giò gà, ruốc gà, sản lượng cung cấp ra thị trường trung bình đạt 6-8 tấn thịt gia cầm/ngày. Chuỗi được Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội tư vấn kết nối với các hộ chăn nuôi.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 

KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ sản xuất rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao Cuối Quý

Đại diện: 
Bà Đặng Thị Cuối - Chủ hộ
	Thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0986.758.153
	Với diện tích khoảng 3 ha trồng nhiều loại rau như su hào ăn lá, cải mơ trắng, măng tây xanh, khoai tây, bắp cải, su hào... ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm, cho sản lượng ước tính 3 tạ rau/ngày, trung bình mỗi tháng cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn và sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc. 

	2
	HTX dịch vụ nông nghiệp Văn Đức
Đại diện: 
Ông Nguyễn Văn Minh – Giám đốc HTX
	Thôn Chư Xá, xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội
ĐT: 0945.623.808
	Với diện tích trên 250 ha, trung bình HTX Nông nghiệp Văn Đức cung cấp ra thị trường khoảng 100 tấn rau/ngày với đa dạng chủng loại từ rau ăn lá, rau ăn củ, đến các loại rau gia vị. Đặc biệt, 15 ha sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Sản phẩm rau của HTX có nhãn hiệu và truy xuất nguồn gốc xuất xứ.

	3
	HTX dịch vụ tổng hợp Hòa Bình
Đại diện: 
Trịnh Văn Vĩnh – Giám đốc
	Tổ 14, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội 
ĐT: 0979.121.209
	HTX sản xuất các sản phẩm phong phú theo mùa vụ, trong đó chiếm chủ đạo là các loại rau như: Đậu trạch, cải bắp, su hào, súp lơ, cà chua, cải xanh, cải ngọt, mồng tơi, rau dền, rau muống, rau ngót, hành củ, các loại rau gia vị. Sản phẩm đã được đăng ký nhãn hiệu năm 2009, được cấp mã vạch và được cấp giấy chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

	4
	Cơ sở sản xuất rau Fresh Farm

Đại diện: 
Ông Trần Nguyễn Tấn Cường
	Xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội 

ĐT: 0976.209.368


	Chuyên sản xuất và kinh doanh các loại rau (xà lách (xà lách mỡ, lô lô xanh, lô lô tím, Romain, Red Oak, Green Oak), cải xanh, cải ngọt) đảm bảo chất lượng và sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 

KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty cổ phần CNC An Sinh

Đại diện: 
Ông Đoàn Duy Phương – Giám đốc
	Tổ An lạc, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội
 ĐT: 0933.656.989
	Công ty chuyên cung cấp các loại rau, củ, quả đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng. 

	2
	Công ty TNHH TM Xuất nhập khẩu Tâm Hòa
Đại diện: 
Ông Nguyễn Thái Hoàng – Giám đốc
	Số 7, TT11, KĐT Văn Phú, quận Hà Đông, Hà Nội

ĐT: 0985.635.777
       0965.151.515


	Công ty chuyên cung cấp sản phẩm thịt lợn sinh học SH Bologa. Sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng.

	3
	Cửa hàng Sắc Nhuần

Đại diện: 
Bà Nguyễn Thị Nhuần
	Chợ Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 0983.964.679
	Cửa hàng kinh doanh thịt lợn sạch Lifsap đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng.

	4
	Cửa hàng Tuyển Như

Đại diện: 
Ông Trần Văn Tuyển
	Phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội
ĐT: 0979.908.625
	Cửa hàng kinh doanh thịt lợn sạch Lifsap đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại Hoa Viên
Đại diện: 
Bà Trương Kim Hoa
	Xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0903.288.515

	Với quy mô trên 60 ha, trong đó phân thành 2 khu sản xuất chính: Khu chăn nuôi và khu trồng trọt: Khu chăn nuôi lợn rừng theo quy trình chăn nuôi hữu cơ sinh học có diện tích 10 ha, quy mô nuôi 10.000 con/lứa. Khu sản xuất rau hữu cơ với diện tích gần 10 ha, chủ yếu trồng các loại rau rừng đặc sản như: Rau sắng, rau bò khai, rau mỏ, rau dền chua đỏ, hoa và củ chuối rừng, măng rừng, sung nếp. Sản lượng cung cấp ra thị trường bình quân 3-4 tạ/ngày.

	2
	Hợp tác xã Sản xuất & Dịch vụ tổng hợp Đạt Thắng

Đại diện: 
Ông Nguyễn Văn Hào 
	Cụm 1, xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0984.451.786
	Sản xuất và kinh doanh măng tây xanh an toàn theo hướng hữu cơ. Sản phẩm đảm bảo chất lượng. 

	3
	Trang trại hữu cơ Tuệ Viên
Đại diện: 
Ông Nguyễn Phương Liên 
	Phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội

ĐT: 0972.340.568
	Với diện tích trên 2 ha, nằm trong vùng sản xuất chuyên canh quả an toàn của phường Cự Khối, nông trại được quy hoạch bài bản, sản xuất theo quy trình hữu cơ khép kín không sử dụng hóa chất, với nhiều loại rau, củ, quả truyền thống và đặc sản. Sản lượng rau cung cấp ra thị trường đạt trên 3-5 tấn/tháng. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC 

LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất rượu cổ truyền làng Bá Giang
Đại diện: 
Ông Nguyễn Văn Long – Chủ cơ sở
	Cụm 4, làng Bá Giang, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội‎

ĐT:0979.887.319
	Cơ sở chuyên sản xuất kinh doanh rượu nếp cái hoa vàng đảm bảo chất lượng.

	2
	Cơ sở sản xuất cà dầm tương
Đại diện: 
Ông Nguyễn Tiến Tiệp – Chủ cơ sở
	Cụm 5, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội‎

ĐT:0165.7882.496
	Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh cà dầm tương. Sản phẩm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. 

	3
	Cơ sở sản xuất bánh tẻ Thanh Bình
Đại diện: 
Bà Nguyễn Thị Bình – Chủ cơ sở
	Phú Nhi 3, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội‎

ĐT: 0917.376.830
	Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh bánh tẻ. Sản phẩm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. 

	4
	Cơ sở sản xuất bánh chè xanh Cam Lâm
Đại diện: 
Bà Cát Thị Hiền – Chủ cơ sở
	Thôn Cam Lâm, làng cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội‎

ĐT:0167.9989.181
	Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh bánh chè xanh Cam Lâm. Sản phẩm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản
Đại diện: 
Ông Nguyễn Thanh Hải 
	Phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0978.977.718
	Chuyên sản xuất và kinh doanh gạo nếp gà gáy. Sản phẩm đảm bảo chất lượng 

	2
	HTX Mì gạo Hùng Lô
Đại diện: 
Ông Cao Đăng Duy
	Khu 9, xã Hùng Lô, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0984.057.684
       0125.5311.868
	Chuyên sản xuất và kinh doanh các loại mì gạo, mì phở. Sản phẩm đảm bảo chất lượng.

	3
	Cơ sở sản xuất tương Phượng Hiệp
Đại diện: 
Bà Nguyễn Thị Phượng 
	Xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
ĐT:0163.5471.477
	Chuyên sản xuất và kinh doanh đặc sản tương làng Bợ. Sản phẩm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

	4
	Cơ sở sản xuất Hương Kết

Đại diện: 
Bà Nguyễn Thị Hương
	Làng nghề Phú Hà, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0948.206.826
	Chuyên sản xuất và kinh doanh đặc sản thịt chua. Sản phẩm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. 


 

Dự báo











